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MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	
	Mục tiêu năm

	Phát triển chương trình
	

Nội dung chủ đề


 
	Hoạt động chủ đề
 
	Tài nguyên, học liệu
	Phạm vi thực hiện
 
	Địa điểm tổ chức
 
	Nội dung trọng tâm của chương trình sau khi đã tinh giảm
	CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bé bảo vệ môi trường thiên nhiên
	Bé bảo vệ môi trường lớp học
	Bé với môi trường năng lượng, tái chế
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	A. Phát triển vận động
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	
	Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
	Bài 8: (Hô hấp: thổi nơ/ Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau ) 
	
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	* Vận động: đi
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	10


	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước, đi theo hướng mũi tên
	x
	Đi theo hướng mũi tên và lăn bóng theo đường ghế vào rổ
	HĐH: Đi theo hướng mũi tên và lăn bóng theo đường ghế vào rổ
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐH
	
	

	 
	* Vận động: chạy
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	17
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	x
	Đá bóng đang lăn
	 HĐNT: Chơi đá bóng 
	
	Lớp
	Sân vận động xã
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT 
	

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	23
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	
	Tung và bắt bóng
	HĐH:Tung bóng lên cao và bắt bóng
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	
	
	 

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	32
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	
	Bật xa tối thiểu 50cm
	HĐH: Bật xa 40-50cm
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	1
	 HĐH
	
	
	 

	36
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	HĐH: Bật qua vật cản cao 15- 20cm 
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	HĐH
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	40
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	
	Tô màu hình vẽ
	HĐG: Tô, đồ theo đường nét các chữ cái, chữ số nhóm chữ, số đã học;
	
	Tổ
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	 HĐG
	 

	43
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 
	 HĐG; HĐC: Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối thành nhà máy chế tạo rác
	
	Tổ
	Lớp
	
	
	HĐG 
	HĐG
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	50
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	HĐG: Bé biết thao tác khi chơi nấu ăn
	
	Tổ
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG 
	 

	53
	Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	VS-AN: Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	55
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	VS-AN: Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	56
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	HĐG: Pha nước hoa quả; Làm chè thập cẩm
	
	Tổ
	Lớp
	1
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	60
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	ĐTT,HĐC: Dạy trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt bẩn và để quần áo vào nơi quy định
	
	Tổ
	Lớp
	1
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	 

	62
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	VSAN: Kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh
	
	Tổ
	Lớp
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	64
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	
	Không ăn quà vặt ngoài đường  và xả rác bừa bãi
	ĐTT, HĐC: Không ăn quà vặt ngoài đường  và xả rác bừa bãi nơi công cộng
	
	Lớp
	Lớp
	
	ĐTT
	HĐC
	HĐC 
	 

	67
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	VS- AN: Biết cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản theo mùa
	
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN 
	 

	68
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	
	Không khạc nhổ bừa bãi
	VS- AN: Không khạc nhổ bừa bãi
	
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	
	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	VS- AN: Biết Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	
	
	 

	
	
	
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	VS- AN: Che miệng khi hắt hơi, ho
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	VS-AN
	
	

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Khám phá khoa học
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	2. Đồ vật
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	9
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi, rác thải theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	HĐH: Khám phá rác vô cơ, rác hữu cơ

	
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	HĐH 
	 

	 
	* Phương tiện giao thông
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	3. Động vật và thực vật
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	* Thời tiết, mùa
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	24
	Biết  khai thác và sử dụng đúng mục đích nguồn năng lượng mặt trời
	x
	Khai thác và sử dụng đúng mục đích nguồn năng lượng mặt trời
	ĐTT: Trò chuyện, xem video về một số đồ dùng máy móc khai thác nguồn năng lượng mặt trời
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	ĐTT
	

	 
	*Nước
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	25
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	HĐNT: Quan sát một số nguồn nước, 
HĐH: Thí ngiệm tạo nguồn nước sạch
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	HĐNT
	
	 

	
	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây xanh
	HĐC: Tầm quan trọng của nước đối với đời sống con người, con vật, cây cối
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC
	
	
	 

	
	
	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	HĐNT: Quan sát một số nguồn nước
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐNT
	
	
	 

	
	
	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	HĐC: Trò chuyện, xem video về 1 số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, cách bảo vệ nguồn nước
	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Nguyên nhân và cách làm nổi 1 vật chìm
	HĐNT: Thí nghiệm làm nổi 1 vật chìm
	
	Lớp
	Khu trải nghiệm
	
	HĐNT
	
	
	 

	 
	* Không khí, ánh sáng
	
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	

	27
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người,
	HĐC: Xem video bảo vệ nguồn không khí trong lành 

	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐC
	
	
	 

	
	
	
	Không khí có ở khắp mọi nơi
	HĐNT: Không khí có trong đất
HĐC: Trò chuyện bảo vệ nguồn không khí trong lành trong lớp học
	
	Lớp
	Khu trải nghiệm
	
	HĐNT
	
	HĐC
	

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	29
	Biết công dụng đặc điểm tính chất của cát, sỏi, núi
	
	Đặc điểm tính chất của núi lửa
	HĐNT: Núi lửa phun trào
	
	Lớp
	Khu trải nghiệm
	
	
	HĐNT
	
	

	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	31
	Chủ động tương tác với các bài giảng elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng elearning trên máy tính
	ĐTT, HĐC: Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng elearning trên máy tính
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	37
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	
	Nhận biết chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH, HĐG: Nhận ra chữ số 9, đếm đến 9, nhận biết số 9
	Kho học liệu –Thành Phố
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	Bổ sung video kho dữ liệu Thành Phố

	43
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau 
	HĐH, HĐG: So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
	Kho học liệu -Thành Phố
	Lớp
	Lớp
	1
	 HĐG
	HĐH
	HĐG
	Bổ sung video kho dữ liệu Thành Phố

	 
	2. Xếp tương ứng
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	57
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	HĐC: Tạo ra quy tắc sắp xếp theo khả năng của trẻ và sắp xếp theo ý tưởng của trẻ.
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC 
	
	
	 

	 
	4. So sánh , đo lường
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	60
	Biết thu thập thông tin và tạo biểu đồ đơn giản (VD biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây…
	x
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	HĐNT: Tạo một số  biểu đồ, biết điền thông tin số liệu về thời tiết, đo chiều cao cây…
	
	
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	

	70
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự
	
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
	 HĐNT: Trò chơi bốn mùa
	
	Lớp
	Lớp
	1
	 HĐNT
	
	
	 

	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	ĐTT, HĐC: Cho trẻ một số câu chuyện về bảo vệ môi trường
	
	Lớp
	Lớp
	
	 HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	 

	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	ĐTT; HĐC: Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè về bảo vệ môi trường
	https://www.youtube.com/watch?v=ruld7eYIdvc
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	

	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	
	Đọc thuộc một số bài  thơ, vè về các hiện tượng tự nhiên
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ" rác ơi"
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐH
	
	 

	18
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?";"Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	HĐNT, HĐC: Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐC
	 

	161
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	

	21
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 
	
	- Kể truyện sáng tạo về môi trường xung quanh bé
	HĐH: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo "Tiếng kêu cứu của rừng xanh"
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	
	
	 

	26
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	
	Nhận dạng các chữ cái G- Y trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: g, y
HĐH, HĐC: Trò chơi chữ cái: g, y
	Kho học liệu – Thành Phố
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	Bổ sung video kho học liệu Thành Phố 

	27
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	HĐG: in tô chữ cái g, y
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	38
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	x
	Biết làm một số kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định

	HĐH: Dạy trẻ kĩ năng vứt rác đúng nơi quy định
HĐC: Trẻ phân loại rác để vưt rác đúng vào thùng rác

	Kho học liệu – MN Thành Phố
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐH
	HĐC
	 Bổ sung kho dữ liệu Thành Phố

	39
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	HĐNT: Nhặt lá cây vườn cổ tích, nhổ cỏ vườn rau
	
	Lớp
	Ngoài lớp học
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	55
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	HĐH: Nguyên nhân mắc bệnh covid và cách bảo vệ
ĐTT: Trò chuyện về hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường
	
	Lớp
	Lớp
	
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	

	 
	2. Quan tâm đến môi trường

	.
	.
	.
	.
	.
	

	62
	Thích chăm sóc cây
	
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	HĐNT: Chăm sóc cây, lau tỉa lá, theo dõi sự phát triển của cây.
HĐNT: Trò chuyện hàng ngày về ích lợi của cây đối với cuộc sống con người
	
	Lớp
	khu trải nghiệm
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	63
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	HĐH,HĐC: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	

	65
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng. Biết bảo vệ nguồn nước.
	
	Bảo vệ nguồn nước
	HĐH:Nước thật đáng quý
	Kho học liệu – MN Thanh Lương
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	
	
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	

	71
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	

HĐC, ĐTT: Nghe và hát bài: Không xả rác, em vẽ môi trường màu xanh, trái đất này là của chúng mình, Việt Nam tái chế
	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT
	 

	72
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	HĐH: Dạy trẻ 
 VĐ VTTTPH : Em vẽ môi trường màu xanh
	D:\DL 21.02.2019\
Downloads\111 em vẽ môi trường màu xanh.mp3
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	
	
	 

	73
	Biết Hát đúng giai điệu, lời ca, biết lựa chọn vận động với sắc thái tình cảm của bài hát.
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, biết lựa chọn vận động với sắc thái tình cảm của bài hát chủ đề thực vật
	HĐH: Biểu diễn cuối chủ đề
HĐC:  hát và vận động các bài hát về bảo vệ môi trường " Việt Nam tái chế; ca khúc bảo vệ môi trường, em vẽ môi trường màu xanh..."
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC
	
	HĐH 
	 

	75
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	STEAM-T2: Chế tạo bình lọc nước
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH 
	
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Làm đồ dùng trang phục từ nguyên phế liệu
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐH
	
	

	82
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	
	Pha trộn màu nước
	HĐNT: Pha màu nước
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	.
	.
	
	.
	.
	.
	

	87
	Có khả năng tìm kiếm lựa chọn các dụng cụ nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	
	Làm đồ chơi
	HĐG:  Làm cối xay gió
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	



	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	44
	35
	34
	

	 
	Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất
	 
	15
	15
	14
	

	 
	                  - Lĩnh vực nhận thức
	 
	13
	6
	7
	

	 
	                  - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	6
	6
	5
	

	 
	                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	5
	5
	4
	

	 
	                  - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	5
	3
	4
	

	
	

	
	

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  
	44
	35
	34
	

	 
	    Trong đó: - Đón trả trẻ
	3
	5
	6
	

	 
	                     - Thể dục sáng 
	1
	1
	1
	

	 
	                     - Hoạt động góc 
	6
	6
	8
	

	 
	                     - Hoạt động ngoài trời
	9
	7
	5
	

	 
	                     - Vệ sinh - ăn ngủ
	6
	6
	5
	

	 
	                     - Hoạt động chiều
	9
	5
	5
	

	 
	                     - Thăm quan dã ngoại 
	0
	0
	0
	

	 
	                     -  Lễ hội
	  
	0
	0
	0
	

	 
	             - Hoạt động học
	
	10
	5
	5
	

	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	2
	1
	1
	

	 
	                                              + Giờ nhận thức 
	2
	1
	1
	

	 
	                                              + Giờ ngôn ngữ 
	2
	1
	1
	

	 
	                                              + Giờ TC-KNXH
	2
	1
	1
	

	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	2
	1
	1
	





II/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH


	TÊN NHÁNH
	SỐ TUẦN 
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
	GHI CHÚ VÀ SỰ
ĐIỀU CHỈNH
(nếu có)

	Nhánh 1: Bé bảo vệ môi trường thiên nhiên
	
2
	21/03/2022-1/04/2022
	Phạm Thị Thìn
	

	 Nhánh 2: Bé bảo vệ môi trường lớp học
	1
	4/04/2022-08/04/2022
	Phạm Thị Thìn
	

	Nhánh 2: Bé với môi trường năng lượng tái tạo 
	1
	11/04/2022-15/04/2022
	Phạm Thị Thìn
	



III/ CHUẨN BỊ

	
	NHÁNH 1
	NHÁNH 2
	NHÁNH 3

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề 
-Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
-Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ bảo vệ môi trường, vì sức khỏe của mọi người và cộng đồng mọi nhân loại, hưởng ứng các phong trào thu gom rác thải, thường xuyên làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, để phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học. 
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề 
-Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
-Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi,
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ bảo vệ môi trường, vì sức khỏe của mọi người và cộng đồng mọi nhân loại, hưởng ứng các phong trào thu gom rác thải, thường xuyên làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, để phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học.
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề 
-Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
-Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi,
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ bảo vệ môi trường, vì sức khỏe của mọi người và cộng đồng mọi nhân loại, hưởng ứng các phong trào thu gom rác thải, thường xuyên làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, để phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học.

	
Nhà trường
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường.
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp.
- Tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh hưởng ứng sức khỏe của mọi ngườì, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh.
- Hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho phụ huynh, học sinh tại cổng trường.
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường.
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp.
- Tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh hưởng ứng sức khỏe của mọi ngườì, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh.
- Hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho phụ huynh, học sinh tại cổng trường.
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường.
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp.
- Tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh hưởng ứng sức khỏe của mọi ngườì, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh.
- Hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho phụ huynh, học sinh tại cổng trường.

	

Phụ huynh
	- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian quy định.
- Sưu tầm thu gom nguyên liệu, tranh ảnh, lịch cũ giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Phối kết hợp làng xóng, dân cư có nếp sống văn minh, phân các loại rác và để đúng nơi quy định.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định.
- Thược hiện các biện pháp 5 k.
	- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian quy định.
- Sưu tầm thu gom nguyên liệu, tranh ảnh, lịch cũ giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Phối kết hợp làng xóng, dân cư có nếp sống văn minh, phân các loại rác và để đúng nơi quy định.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định.
- Thược hiện các biện pháp 5 k
	- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian quy định.
- Sưu tầm thu gom nguyên liệu, tranh ảnh, lịch cũ giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Phối kết hợp làng xóng, dân cư có nếp sống văn minh, phân các loại rác và để đúng nơi quy định.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định.
- Thược hiện các biện pháp 5 k

	

Trẻ
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động trong ngày.
- Làm vệ sinh, cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi..
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn, rửa tay thực hiện tốt khẩu hiệu 5 k.
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động trong ngày.
- Làm vệ sinh, cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi..
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn, rửa tay thực hiện tốt khẩu hiệu 5 k.
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động trong ngày.
- Làm vệ sinh, cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi..
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn, rửa tay thực hiện tốt khẩu hiệu 5 k.




IV/ KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	*/ Mục tiêu:
- Trẻ thực hiện thao tác rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp
- Cô giáo trao đổi với phụ huynh về nội dung, kế hoạch hoạt động của chủ đề, tình hình của trẻ ở trường, nhu cầu của trẻ.
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ”. 
- Trò chuyện với trẻ về một số việc làm để bảo vệ môi trường.
- Trò chuyện với trẻ về các tháng trong năm theo thứ tự.
- Dạy trẻ chủ động gấp quần áo, đồ dùng đúng cách, đúng nơi quy định, vệ sinh cá nhân, luôn làm sách môi trường trong ngoài lớp học, an toàn lành mạnh.
- Rèn khả năng ca hát cho trẻ theo chủ đề.
- Đo thân nhiệt, sát khuẩn, rửa tay thực hiện tốt khẩu hiệu 5 k
	

	2
	Thể dục sáng
	*/ Động tác
- Hô hấp: Thổi nơ 
- Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang
- Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước
- Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
*/ Mục đích -yêu cầu                                .
-  Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ         
- Rèn cho trẻ tập nhịp nhàng từng động tác theo lời bài hát, tính tích cực, chủ động.
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập. Ho
- Bài hát : “ Em vẽ môi trường mầu xanh”, "Việt Nam tái chế", “ Khúc ca bảo vệ môi trương ”, “Việt Nam chiến thắng côvit”
*/ Tổ chức hoạt động
- Cho trẻ vẫy cờ hoa theo nhạc: “Việt Nam chiến thắng côvit
- Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : “ Em vẽ môi trường mầu xanh” ( Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp).
- Trò chơi vận động: Cuốc đất gieo hạt
- Múa bài: Vũ điệu rửa tay
- Trẻ vẫy cờ hoa đi vào lớp theo nhạc “Việt Nam chiến thắng côvit”

	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Tuần 1
	Ngày
21 /3 /2022
PTTC
VĐCB: Bật xa 40 -50cm
TCVĐ: Vũ điệu khúc tre.
	Ngày
22 / 3/2022
PTNN
Làm quen chữ cái g,y
	Ngày 23/3/2022
PTNT
Thí nghiệm tạo nguồn nước sạch. 


	Ngày
24 / 3/2022
PTTCXH
Nguyên nhân gây ô nhiễm  môi trường và cách bảo vệ
quý
	Ngày
25 /4 /2022
PTTM
Chế tạo bình nước lọc

	

	
	
	
	Tuần 2
	Ngày
28 /3 /2022
PTNT
Tạo nhóm và đếm đến 9, nhận biết số 9
	Ngày
29 / 3/2022
PTTCXH
Nước thật đáng

	Ngày
30 / 3/2022
PTTC
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
TCVĐ: Đuổi bóng
	Ngày
31 / 3/2022
PTNN
Kế chuyện sáng tạo “Tiếng kêu cứu của rừng xanh”

	Ngày
01/4 /2022
PTTM
Day trẻ VĐ: VTTTTPH bài hát “ Em vẽ môi trường màu xanh”
Nội dung kết hợp:
NH: Khúc hát bảo vệ môi trường
TCAN: Ô cửa bí mật
	

	
	
	Nhánh 2

	Tuần 3
	Ngày
4 /4 /2022
PTTC
VĐCB: Đi theo hướng mũi tên, lăn bóng qua đường ghế vào rổ
	Ngày
5/ 5/2022
PTTCXH
Nguyên nhân mắc bệnh Covid – 19 và cách bảo vệ.
	Ngày
6 / 4 /2022
PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 9
	Ngày
7 /4/2022
PTTM
Chế tao: Vẽ thiết kế áo mưa, ô; Từ nguyên vật liệu phế thải

	Ngày
8 / 4 /2022
PTNN
Day trẻ đọc thuộc thơ “Rác ơi”
	

	
	
	
Nhánh 3

	Tuần 4
	Ngày
11 /4 /2022
PTTC
VĐCB: Bật qua vật cản 10 - 15cm
TCVĐ: Chèo thuyền.
	Ngày
12 /4/2022
PTNT
Khám phát tìm hiểu rác vô cơ và rác hữu cơ ( rác nhựa, bìa giấy, lá)
	Ngày
13 / 4/2022
PTTM
Biểu diễn cuối chủ đề “Em vẽ môi trường màu xanh, Không xả rác, Việt Nam tái chế”
Nội dung kết hợp:
NH: “ Khúc hát bảo vệ môi trường”
TCÂN: Sợi dây tình bạn.
	Ngày
14 / 4/2022
PTTCXH
Dạy trẻ vất rác đúng nơi quy định

	Ngày
15 /4 /2022
PTNN
Trò chơi chữ cái g,y
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Tuần 1
	Ngày
21 /3/2022
Thí nghiệm: Không khí có trong đất
	Ngày
22 / 3/2022
QS: Nước sông
TC: Gánh nước
Chơi tự do: Nhặt lá cây vườn cổ tích
	Ngày
23 / 3/2022
QS: Nước máy
TC: Cuốc đất gieo hạt
Chơi tự do: Khu vực chợ quê

	Ngày
24 / 3/2022
QS: Hướng gió
TC: Gõ trống đua thuyền
Chơi tự do: Khu vận động

	Ngày
25 /4 /2022
QS: Thời tiết
TC
Chuyền nước
Chơi tự do: Đá bóng sân vận động xã
	

	
	
	Nhánh 2
	Tuần 2
	Ngày
28 /3 /2022
QS: Hướng gió
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do: Khu đọc sách cùng bé

	Ngày
29/ 3/2022
QS: Đếm số hoa đồng tiền nở
TC: Bốn mùa
Chơi tự do: Khu cát nước

	Ngày
30/ 3/2022
Thí nghiệm: Làm nổi 1 vật chìm

	Ngày
31 / 3/2022
QS: Đo độ dài quả bầu
TC: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: Khu chợ quê

	Ngày
01/4 /2022
QS: Sự phát triển của cây
TC: Gõ trống đua thuyền
Chơi tự do: Chăm sóc vườn rau trường

	

	
	
	Nhánh 2

	Tuần 3
	Ngày
4 /4 /2022
QS: Cô lao công
TC: Đô rê mon
Chơi tự do: Khu đọc sách cùng trẻ

	Ngày
01/4 /2022
Thí nghiệm: Núi lửa phun trào
Chơi tự do: Khu vận động

	Ngày
6 / 4 /2022
QS: Xe chở rác
TC: Bịt mắt gõ trống
Chơi tự do: Khu vực chơi chăm sóc cây và chăm sóc 
con vật  nuôi 
	Ngày
7 /4/2022
QS: Chổi, gầu hót
TC: Đường hầm bí ẩn
Chơi tự do: Khu khám phá âm thanh tạo hình

	Ngày
8 / 4 /2022
QS: Quần áo bảo hộ của cô lao công
TC: Chiếc xích đu
Chơi tự do: Khu cát nước

	

	
	
	Nhánh 3

	Tuần 4
	Ngày
11 /4 /2022
QS: Thùng rác
TC: Nhảy bao bố
Chơi tự do: Chợ quê

	Ngày
12 /4/2022
QS: Sự phát triển của cây đỗ
TC: Đi khà kheo
Chơi tự do: Khu vận động

	Ngày
13 / 4/2022
Thí nghiệm: Pha màu nước
Chơi tự do: Khu đọc sách cùng bé

	Ngày
14 / 4/2022
QS: Cổng trường an toàn
TC: Khiêu vũ
Chơi tự do: sân chơi giao thông

	Ngày
15 /4 /2022
QS: Vườn rau 
TC: Đi cầu khỉ
Chơi tự do: khu vườn cổ tích

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	
	*/ Mục tiêu 
- Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, biết tự xúc cơm, ngủ ngon giấc
- Vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn bằng xà phòng,
- Trẻ biết cách bảo quản thực phẩm, thức ăn đơn giản
 - Biết một số thói quen ăn uống tốt ( ăn chậm, nhai kĩ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai, vừa nói...)
- Trẻ có kí năng tự phục vụ: tự lấy cơm, lấy thức ăn, lấy canh...
- Trẻ không khạc nhổ bừa bãi, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, che miệng khi hắt hơi, ho.
*/ Mục đích yêu cầu
- Biết rửa tay, rửa mặt theo 6 bước
- Có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau khi rửa tay mặt
- Ăn hết xuất, ăn ngon, mời cô và bạn khi ăn
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
+ Rèn kỹ năng rửa tay, mặt cho trẻ
- Cô giúp trẻ ăn hết xuất
- Trẻ có ý thức nề nếp khi ăn, ngủ, vệ sinh
	


	6
	Hoạt động chiều
	


Nhánh 1

	Tuần 1
	Ngày
21 /3/2022
Nghe và hát các bài hát bảo vệ môi trường
	Ngày
22 / 3/2022
Ôn các nhóm chữ cái đã học
	Ngày
23 / 3/2022
Trò chuyện nguyên nhân và cách bảo vệ môi trường
	Ngày
24 / 3/2022
Xem video vè phòng chống ô nhiễm các nguồn nước

	Ngày
25 /4 /2022
Cho trẻ nghe 1 số câu chuyện về bảo vệ môi trường

	

	
	
	
	Tuần 2
	Ngày
28 /3 /2022
Trẻ tự nghĩ ra cách xếp sắp theo các quy tắc
	Ngày
29 / 3/2022
Xem video và trò chuyện về bảo vệ nguồn không khí trong lành
	Ngày
30 / 3/2022
Ôn các bài thơ trong chủ đề

	Ngày
31 / 3/2022
Rèn kỹ năng  tự phục vụ “ gấp quần áo”
	Ngày
01/4 /2022
Ôn các bài hát đã học
	

	
	
	Nhánh 2

	Tuần 3
	Ngày
4 /4 /2022
Rèn kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định

	Ngày
5/ 5/2022
Trẻ chơi một số phần mềm trò chơi, bài giảng elearning trên máy tính
	Ngày
6 / 4 /2022
Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng. Biết bảo vệ nguồn nước.

	Ngày
7 /4/2022
Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Ngày
8 / 4 /2022
 Làm vệ sinh, cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi..

	

	
	
	Nhánh 3

	Tuần 4
	Ngày
11 /4 /2022
Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

	Ngày
12 /4/2022
Trẻ có kỹ năng  nhận biết các hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Ngày
13 / 4/2022
Trò chuyện nguyên nhân và cách bảo vệ covit
	Ngày
14 / 4/2022
Trẻ có 1 số kỹ năng làm vệ sinh, giữ gìn vệ sinh trong ngoài lớp học

	Ngày
15 /4 /2022
TRò chuyện bảo vệ nguồn không khí trong
	















V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
 
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N 1
	N 2
	N 3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	* Kiến thức:
- Trẻ biết các bước pha nước chanh đường
- Cách 1:.Cắt chanh
- Cách 2: lọc hạt
- Cách 3: cho 1 lượng nước, cho đường, ngấy đèu
- Bước 4:  Cho đá
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp làm các thao tác nhanh nhẹn, khoa học.
- Có kỹ năng hợp tác theo nhóm
* Thái độ: 
- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
-Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	+ Làm món chè thập cẩm: Trẻ biết tạo ra các nguyên liệu nấu chè rồi đóng vào hộp.
+ Pha nước chanh đường: Trẻ biết vắt chanh, pha tỉ lệ chanh với đường hợp lý và biết ngoáy cho tan đường.
	+ Đồ chơi nấu ăn
+ Mút xốp, băng dính…
*/ Đồ dùng bổ xung
- Đồ dùng học tập, bàn ghế, cốc, thìa, các loại hoa quả, chanh, đường
- Tranh các bước pha nước chanh đường
- Tranh các bước làm món chè thập cẩm
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	* Kiến thức: trẻ biết một số công việc của bác sỹ, bác sỹ thú y.
* Kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp với mọi người,thăm khám chữa bệnh cho các chú bộ đội, con vật
* Thái độ: Niềm nở với mọi người.
	 -  Thực hiện công việc:
- Mặc trang phục
- Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ
- Hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân,  con vật
- Khám bệnh
- Kê đơn cắt thuốc, dặn dò. 
	- Trang phục cho người bác sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, bảng đo thị lực
+ Đồ chơi khám bệnh.
 - Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Mút xốp
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	* Kiến thức: Cháu biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người bán, mua hàng
* Kỹ năng: Cháu biết giao tiếp giữa các vai chơi.
* Thái độ: Cháu biết tự tạo đồ dùng đồ chơi của góc chơi trong quá trình chơi bằng các nguyện liệu phế thải
	- T/C Cửa hàng giải khát: Trẻ chào bán các loại mặt hàng kem, sữa chua, chè thập cẩm, nước các loại..

	 - Các nguyên liệu: 
+ Giấy, băng dính, mút xốp, que
+ Giấy, kéo, hồ dán.
 */ Tranh ảnh
- Tranh hướng dẫn các bước bán hàng 
*/ Đồ dùng bổ xung
- chai lọ, vỏ hộp sữa chua
- Hộp chè, kem...
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	* Kiến thức  Cháu xác định được công trình xây dựng trong chủ đề.
* Kỹ năng: Cháu tạo nhóm chơi phân công việc cho nhau phù hợp.
* Thái độ : Biết phối hợp nhiều loại đồ chơi để xây theo đúng yêu cầu
- Các cháu biết hợp tác cùng nhau duy trì buổi chơi đoàn kết.

	- Xây dựng nhà máy nước sạch.
- Xây bãi bãi đổ rác
- Xây dựng nhà tái chế nguyên liệu



	 */ Tranh ảnh đồ dùng
+ Tranh gợi ý hoạt động của cô. 
+ Đồ chơi lắp ghép các loại
+ Nguyên liệu để trẻ ghép thành nhà máy nước sạch, nhà máy tái chế rác thải
+ Xô xẻng…
- Vật liệu xây dựng: gạch, sỏi, nguyên liệu gắn cây dừa, que, hột hạt...
- Ghế bàn, ô, phao bơi....
	x
	x
	x

	
	Góc
Học tập
	
	* Kiến thức: Ôn luyện kỹ năng xếp tương ứng 
- Cháu lựa chọn tranh theo đúng yêu cầu của trò chơi, 
* Kỹ năng: Cháu nhận biết đúng số lượng từ 1-9, thêm bớt, chia phần trong phạm vi 9, nhận biết đến 9.
- Trẻ biết đong nước
* Thái độ: 
- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
-Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	- Bé tập ghép vần 
- Bé làm quen với phép tính
- Chọn đúng số lượng trong phạm vi 10
- Xếp theo quy tắc aab, ab, abb, abc, abcd
- Chia phần trong phạm vi 10
- Bé đong nước

	- các quyển sách toán , chữ cái cho trẻ hoạt động
- Hột hạt, vỏ hộp sữa cho trẻ ghép chữ
- Loto quần áo, kem, ô, 
- chai nước, phễu, xô, chậu, ca
	x
	x
	x

	4
	Góc
Steam
	
	* kiến thức: Cháu hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
* Kỹ ăng: Rèn các kỹ năng tạo hình .
- Sản phẩm của trẻ : có hình dáng, màu sắc, bố cục, thiết kế  cố xay gió
* Thái độ: 
- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
-Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	- Chế tạo bình lọc nước
- Chế tạo cối xay gió
- Chế tạo đồ dùng trang phục từ nguyên liệu phế thải
	-Trẻ biết lựa chọn, nguyên liệu, sử dụng 
- Giấy màu, xốp,mếch, sáp màu, màu nước, đất nặn hồ dán, băng dính 2 mặt, cát màu... các kỹ năng chắp ghép, gắn kết
- Các bước hướng dẫn cắt dán chắp ghép tạo cối xay gió
- Nguyên vật liệu: giấy, bìa, chai loong nước ngọt, dây, ống mút, túi bóng...
	x
	x
	x

	5
	Góc
sách
	
	* Kiến thức: Cháu biết tên các hiện tượng tự nhiên.
- Cháu biết sưu tầm, tên các hoạt động vui chơi trong mùa hè.
* Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng tư duy, phát triển ngôn ngữ  cho trẻ
- Rèn kỹ năng mở vở, sách
* Thái độ: 
- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
-Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	- Làm allbum các hoạt động bảo vệ môi trường
- Trẻ làm tranh tuyên truyền cổ động bảo vệ môi trường.
- Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề

	- Tranh chuyện về các chủ đề
- Họa báo, tranh ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường
- Rối, truyện vải dạ về các câu chuyện bảo vệ môi trường

	x
	x
	x



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện 2 tuần: từ ngày 21 /3- 01/4/2022

Thứ 2 ngày 21 tháng 3 năm 2022
A/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: Bật xa 40 – 50 cm
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1/ Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, trẻ biết bật xa 40 – 50 cm đúng tư thế, bật không chạm vạch, giữ được thăng bằng.
- Trẻ nhớ tên và biết cách chơi trò chơi vận động.
2/ Kĩ năng
- Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn, mạnh mẽ của đôi chân.
- Phát triển ở trẻ khả năng: giữ thăng bằng	
- Rèn kỹ năng tinh thần phối hợp đồng đội trong khi chơi, tham gia các hoạt động
3/ Thái độ
- Trẻ yêu thích luyện tập, rèn luyện sức khỏe.
- Giáo dục trẻ tập thể dục đều đặn để cơ thể khỏe mạnh
- Hứng thú, có kỹ năng trong các hoạt động tập thể
II/CHUẨN BỊ
1/ Đồ dùng của giáo viên
- Giáo án trước khi lên lớp.
- Trang phụ của cô phù hợp với nhân vật cô hóa trang.
- Các bài hát trong chủ đề “ Bài hát: Em yêu môi trường màu xanh; Việt Nam tái chế, Nhạc không lời.....”
- Sân khấu, lời dẫn chuyện, kịch bản
- Thước đo
2/ Đồ dùng của trẻ
- Tâm thế cho trẻ vui tươi, hào hứng khi tham gia các hoạt động.
- Trang phục của trẻ gọn gàng.
 - Mỗi trẻ 1 khúc tre, rổ đựng đồ dùng, giải dây mầu cho 2 đội
III/ THIẾT KẾ HỌAT ĐỘNG HỌC 
1/ Ổn định tổ chức
+ Trò chơi : Xí lá khoai  ( Trẻ xúm xít gần cô )
+ Đàm thoại :
- Muốn đi xem kịch cần phải có cái gì ?
- Ai đóng làm người bán vé ?.
- Ai  đóng làm người mua vé ?. (Cô cho trẻ nhận vai chơi)
+  Bé đi xem kịch
+ Tiểu phẩm: Dựa theo cốt truyện : ( Cây tre trăm đốt )  
+ Đàm thoại: 
- Vừa các con xem tiểu phẩm gì?
- Vừa cô hóa trang thành vật nào ?
- Các em có biết vì sao Anh lại khóc ?
- Các em có muốn giúp Anh đi vào rừng lấy tre về là đũa ăn tiệc không ?.
2/ Nội dung
Hoạt động 1: Luyện khéo
+ Khởi động : 
- Chúng mình cùng đi nào. ( Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn và lấy đồ dùng đi với các kiểu đi,
kết hợp với nhạc không lời. )
+ Tập bài đồng diễn:  Ghép lời ca bài hát : (  Em yêu môi trường màu xanh )
+ Động tác tay : Hay tay đưa trước lên cao
+ Động tác bụng : Hai tay chống hông, quay người sang 2 bên
 + Động tác chân: Đưa 2 tay ra trước đồng thời khựu gối
+ Động tác bật: Bật tiến về phía trước           
+ Tập động tác nhấn mạnh: Động tác bật; Bật tiến về phía trước
+ Trò chơi: Xí lá khoa ( Trẻ xúm xít gân cô và trò chuyện)
+ Đàm thoại:
- Các em còn nhớ lời của ông bụt dặn anh em mình muốn có trăm đốt tre thì phải làm gì?.)
-  Cô nói: Khắc nhập, khắc nhập. ( Cho trẻ xếp thành các cây tre có cùng mầu, cho trẻ xếp và đếm đốt tre xem có bao hiêu đốt tre )
- Để qua rừng được anh, em  mình phải làm gì?
Hoạt động 2: Tài năng
+Dạy vận động cơ bản:  Bật xa 40 - 50 cm
* Trải nghiệm với đồ dùng
- Chia làm 2 đội, hình thức thi đua nhau
- Lần 1: Trẻ tự xếp các khúc tre tạo thành con xuối, trẻ trải nghiệm nhảy. đi nhảy lại.
- Lần 2:  Cô kiểm tra kết quả 2 đội ( Kết hợp với vòng xoay kì diệu, mũi tên chỉ vào đội nào, đội ấy thực hiện)
+ Đàm thoại:
+ Vừa các em bật qua suối các em bật như thế nào? 
- Để qua suối được tốt hơn Anh dẫn thêm các em 1 số kỹ năng khi bật qua suối được an toàn.
+ Muốn đo được chiều rộng của con suối các em đưa ra ý tưởng giúp anh dùng gì để đo? . ( Cho trẻ dùng tay đo, dùng thước đồng kích thườc giúp trẻ đo và nói kết qủa 
* Hướng dẫn mẫu
-Tập mẫu lần 1: Không phân tích
-Tập mẫu lần 2:  Vừa tập vừa phân tích
+ Tư thế chuẩn bị: Đứng dưới vạch xuất phát, 2 tay thả xuôi
+ Nhịp 1:  đưa hai tay ra phía trước
+ Nhịp 2: Hai tay năng mạnh về phía sau đòng thời khựu gối, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước
+ Nhịp 3: Bất xa 40 – 50 cm: Tiếp đất bằng mũi bàn chân, từ từ hạ bàn chân xuống đồng thời đưa tay về trước giữ thăng bằng.
- Tập mẫu lần 3: Vừa tập vừa hỏi trẻ
* Trẻ thực hiện
+ Tập lần 1: Hai trẻ lên tập 1. ( Cô quan sát sửa sai cho trẻ )
+ Tập lần 2 tăng độ khó: Hình thức 2 tổ thi đua kết hợp với nhạc: “   Việt Nam tái chế”              
+ Đàm thoại:
+ Vừa các con làm gì?. Rộng bao nhiêu?.
+ Muốn mang được cây tre về các em phải làm gì? “ Cho trẻ đọc khắc xuất, khắc xuất ”. Cho trẻ phối kết hợp cất đồ dùng theo yêu cầu của cô vào đúng nơi quy định.
* Trò chơi vận động: Vũ điệu khúc tre
- Cách chơi:
  Chia trẻ làm 2 đội đồng thời kết đôi
  Đặt 2 sợi dây song song xuống sàn nhà đồng thời đặt khúc tre ở giữa 2 sợi dây
  Hai người đứng song song, mỗi người 2  đầu sợi dây lên,  di chuyển nhẹ nhàng về đích kết hợp khiêu vũ, luyện sự khéo léo khi di chuyển về đích, cứ như vậy lần lượt từng đôi lên chơi. Thời gian 1 bản nhạc "Khúc ca mùa hè" đôi nào mang được nhiều tre về hơn thì đội đó chiến thắng.
- Luật chơi: 
  Không dùng tay giữ, nếu rơi không được tính và nhường quyền chơi cho cặp đôi khác.
  Kiểm tra kết quả 2 đội, động viên trẻ.
Hoạt động 3: Thư giãn
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo đội hình vòng chòn, kết hợp cất đồ dùng về đúng nơi quy định.
3/ Kết thúc tiết học:
- Động viên khuyến khích trẻ gây hứng thú giờ học sau.
B/ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Đề tài: Thí nghiệm không khí có trong đất		
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1/ Kiến thức 
- Trẻ nhận biết đặc điểm của đất ( đất khô, đất ẩm, đất ướt), tác dụng của đất.
- Trẻ nhận biết trong đất có không khí.
2/ Kỹ năng 
- Dạy trẻ kỹ năng làm thí nghiệm: Xúc đất, múc nước đổ vào đất, quan sát và chia sẻ kinh nghiệm. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng phán đoán, và suy luận của trẻ. 
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ: đặt câu hỏi tại sao? Trả lời câu hỏi vì sao? sử dụng ngôn ngữ để trao đổi kinh nghiệm và trả lời câu hỏi của cô một cách rõ ràng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động nhóm: Phân công công việc, phối hợp, giúp đỡ nhau.
3/ Thái độ 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Trẻ có kỹ năng thu, cất đồ dùng gọn gàng, khoa học.
II/ CHUẨN BỊ 
- Cốc nhựa trắng, xẻng xúc đất, thùng nước, ca múc nước.
- Thùng đất khô, đất ẩm, đất ướt.
- Hoa, ống mút, chai nhựa.
III/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC 
1/ Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ quan sát phát hiện điều khác ở khu trải nghiệm.
+ Các con có phát hiện điều gì khác so với ngày hôm qua về khu trải nghiệm của chúng mình?
2/ Nội dung
Hoạt động 1. Trải nghiệm thực tế với đất
a/ Đặc điểm, tác dụng của đất:
- Giao nhiệm vụ cho trẻ quan sát, nhận biết đặc điểm của 1 số chậu đất 
+ Bạn nào có nhận xét gì về đất ở các chậu này? 
+ Đất dùng để làm gì?
- Cho trẻ hít thở sâu
+ Các con đang hít thở cái gì?
+ Vậy trong đất có không khí không ? 
b/Thí nghiệm không khí có trong đất.
- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ lấy đồ dùng xúc đất vào cốc, rót nước vào cốc đất, quan sát cốc đất, chia sẻ kinh nghiệm. 
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ thực hiện    
Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm: 
- Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm vừa làm:
+ Nhóm trẻ dùng đất ướt để làm thí nghiệm: Khi cho nước vào đất thì điều xảy ra? Đất trước khi làm thí nghiệm có đặc điểm gì?  
+ Nhóm trẻ dùng đất ẩm để làm thí nghiệm: Khi cho nước vào đất thì điều gì xảy ra? Có gì sủi lên ở trong cốc nước? Bong bóng sủi nên có rõ không? 
+ Nhóm trẻ dùng đất khô để làm thí nghiệm: Khi cho nước vào đất thì điều gì xảy ra? Có gì sủi lên ở trong cốc nước? Tại sao có bong bóng sủi nên? Theo con điều gì tạo nên bong bóng? 
- Cô cho trẻ chưa làm được làm lại thí nghiệm. 
(Yêu cầu trẻ lấy đất khác đất làm lần 1) 
Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm. 
- Cô cho cả lớp làm thí nghiệm lần 3: với đất khô và quan sát. 
Cho trẻ chia sẻ khẳng định kết quả thí nghiệm: Các bong bóng khí nổi lên trong cốc nước là do trong đất có không khí. Không khí trong đất khi bị nước chiếm chỗ sẽ tìm cách chui lên tạo ra các bong bóng khí. 
Hoạt dộng 3: Đúc rút kinh nghiệm 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Nghe thấu đoán tài”
- Cách chơi: Cô đưa hệ thống câu hỏi, trẻ lựa chọn đáp án phù hợp
- Luật chơi: Trẻ nào lựa chọn sai phải chọn lại
+Câu 1: Không khí có ở trong cốc đất nào?
 - A. đất khô
- B. Đất ướt
+ Câu 2: Khi đổ nước vào cốc đất ướt có hiện tượng nào xảy ra
- A. Có bong bóng khí nổi lên	
- B. Không có bong bóng khí nổi lên
+Câu 3: Khi đổ nước vào trong cốc đất khô có hiện tượng nào xảy ra?
 - A. Có bong bóng khí nổi lên
 - B. Nước bốc hơi bay lên
+Câu 4: Khi đổ nước vào cốc đất khô nước chiếm chỗ của không khí, không khí sẽ như thế nào?
 -A. Không khí tạo thành bong bóng khí nổi lên
  -B. Không khí tan trong nước.
- Cô kiểm tra kết quả và đúc rút kinh nghiệm.
Hoạt động 4: Vận dụng kinh nghiệm: Nước chiếm chỗ của không khí không khí sẽ nổi nên.
- Trò chơi: Thổi bong bóng trong nước 
-Cách chơi: trẻ lấy ống mút thổi vào cốc nước bóng khí nổi lên;
- Trò chơi: Úp trai trong nước  
-Cách chơi: Lấy cái chai úp ngược dìm trong nước sau đó dựng cái chai lên trong nước bóng khí cũng nổi lên. 
- Chơi tự do: Đổ nước xuống lỗ công cống, tưới cây.
3/ Kết thúc
- Cô tập trung trẻ, nhận xét buổi hoạt động và cho trẻ đi rửa tay. 
C/ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1/ Tình hình sức khỏe của trẻ.
+ 100% tré có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động
· Còn 1 trẻ khó ngủ trong giờ ngủ trưa ( Cháu Nghĩa)
2/Trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ 100% trẻ hứng thú, cảm xúc, phấn khởi, hợp tác cùng cô, cùng bạn tham gia vào các hoạt động 
3/Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Trẻ nhớ tên vận động, có kỹ năng phát triển thể chất bật nhẩy qua 40 -50cm
· Trẻ có kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định  

Thứ 3 ngày 22  tháng  3  năm 2022
A/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài: Cho trẻ làm quen với chữ cái G, Y
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1/  Kiến thức
- Hình thành cho trẻ biểu tượng về chữ cái g, y
- Nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái: g, y
- Trẻ tìm và phân biệt được chữ cái g, y trong từ.
- Trẻ nhận biết được cấu tạo của chữ cái g, y
- Trẻ nhận biết được các chữ cái g, y thông qua các trò chơi.
2/ Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ cho trẻ, biết trả lời câu hỏi của cô và nêu ý tưởng của mình.
- Rèn khả năng quan sát, 2 chữ cái g, y cấu tạo, đặc điểm các nét chữ cái g, y
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ g, y cho trẻ thông qua các trò chơi.
- Trẻ có kỹ năng cảm nhận của bàn tay nhận biết chữ cái g, y.
3/ Thái độ
- Giáo dục trẻ tính cẩn thận, kỷ luật trong giờ học.
- Trẻ thích học chữ cái, tham gia tiết học sôi nổi hứng thú.
- 100% trẻ phát âm đúng chữ g, y
ll/ CHUẨN BỊ 
1/ Đồ dùng của cô
- Giáo án điện tử
- Giáo án trước khi lên lớp.
-Tranh ảnh, máy tính, sân khấu, khôi hộp, đường zích zắc có ký hiệu chữ G, Y.
- Nhạc các bài hát: “ Em vẽ môi trương mầu xanh, Khúc ca bảo vệ môi trường, Chicken dance..”
2/ Đồ dùng của trẻ
- Thẻ chữ cái g, y và nét chữ rời.
- Rấng đựng đồ dùng….
III/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC
l/ Ổn định tổ chức
a/ Cháu dẫn chương trình.
 - Cho hai cháu dẫn chương trình, gọi loa kết hợp đọc vè.“ Chào mừng các cô, các bác  đến với chương trình. “ Đuổi hình bắt chữ” 
- Xin mời các bạn đến với phần thi thứ nhất cùng cô giáo 
b/ Cô giáo ra giới thiệu và người đồng hành cùng trẻ
II/ Nội dung
Hoạt động 1: Làm quen chữ cái g, y
a/  Đuổi hình bắt chữ g,y 
Tranh 1: Thu gom rác
+ Đàm thoại
- Con ơi! bước tranh gì đây?
+ Cô giới thiệu:  Dưới bức tranh, Thu gom rác có từ “ Thu gom rác”
- Cô đọc mẫu
- Cho trẻ đọc 1,2 lần
- Cô ghép từ “ Thu gom rác”
- Cô đọc mẫu. 
- Cô cho trẻ đọc từ ghép và từ dưới tranh 1, 2 lần.
- Trong từ “ Thu gom rác”, có nhiều chữ đã học, cho trẻ lên chọn chữ cái đã học.
+ Cô giớ thiệu chữ cái g và đọc mẫu 
- Cho trẻ đọc, thi đua bằng nhiều hình thức.
+ Nhận xét cấu tạo chữ g
- Các con có nhận xét chữ g đặc điểm có đặc điểm gì? 
=> Chữ g gồm có 2 nét, đó là 1 nét cong tròn ở bên trái và một nét móc dưới, hai nét hợp lại đọc là g.
+ Giới thiệu các kiểu chữ g
  - Đây là chữ g in hoa, chữ g in thường và g viết thường .Tuy cách viết khác nhau nhưng 3 chữ đều đọc là g. 
- Cho trẻ đọc 1,2 lần.
+ Tặng cho mỗi trẻ 1 thẻ chữ g 
- Cho trẻ đi xung quanh lớp tìm chữ g kết hợp đọc bài thơ “ Nhặt rác”
+ Đàm thoại:
- Con ơi! Trên tay con cầm chữ cái gì?
- Cô cho trẻ sờ và cảm nhận chữ g.
- Cho trẻ thi đua bằng các hình thức khác nhau.
+ Chuyển tiếp: Xí lá khoai, xì là khoài
+ Tranh 2: Xử lý rác
+ Đàm thoại:
- Con ơi! Bức tranh gì đây?
+ Cô giới thiệu: Dưới bức tranh  Xử lý rác có từ “Xử lý rác”
- Cô đọc mầu
- Cả lớp đọc 1,2 lân 
+ Cô ghép từ “Xử lý rác” 
- Cô đọc mẫu.
- Cô cho trẻ đọc từ ghép và từ dưới bước tranh.
- Cô cho trẻ tìm chữ cái có 1 nét cong chòn và nết móc dưới.
+ Cô giới thiệu chữ cái y 
- Cô đọc mẫu 1, 2 lân
- Cho trẻ đọc thi đua bằng cá hình thức khác nhau
+ Nhận xét cấu tạo chữ y
+ Đàm thoại: 
- Con nhận xét chữ y này?
=> Chữ y gồm 2 nét đó là 1 nét xiên ngắn bên trái và 1 nét xiên dài bên phải.
- Giới thiệu chữ y in hoa, y in thường và y viết thường.
- Cho trẻ đọc chữ y
- Cho cả lớp đọc 1,2 lần.
+ TC: Hộp quà kỳ diệu
+ Đàm thoai:
- Con nào cho cô biết trong hộp quà kỳ diệu có món quà gì?
+ Tặng quà cho trẻ, trẻ về 4 nhóm cùng mở hộp quà.
+ Đàm thoại
- Các con quan sát có món quà gì?
- Cho 4 nhóm thi đua đọc chữ cái g. 
+ Trò chơi: Xí la khoai, xúm xít gần cô.
+ Trò chơi: Ong tìm  chữ 
-Nhiệm vụ của các con tìm các ô số có chữa chữ cái g,y
b/  So sánh chữ g,y 
+ Đàm thoại: 
- Con nào cho cô biết hai chứ cái này giống nhau ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nào?.
- Cô khái quát lại:
+ Giống nhau: Chữ g, y đều có 2 nét 
+ Khác nhau: Chữ y gồm 2 nét đó là 1 nét xiên ngắn bên trái và 1 nét xiên dài bên phải còn chữ g có 1 nét cong tròn và 1 nét móc dưới
HĐ2: Trò chơi vui nhộn
+Trò chơi 1: Kết chữ g,y
- Cô tăng cho mỗi trẻ một ngôi sao may mắn có mang chữ cái g hoặc y.
+ Cô hỏi trẻ ngôi sao may mắn của con mang chữ cái gì?
- Cô yêu cầu ai có mũ chữ e đứng bên tay trái của cô, ai có mũ ê đứng bên tay phải của cô
+ Cách chơi: Nhiệm vụ của 2 đội.
- Gia đình nào mang ngôi sao chữ g, kết thành chữ g lớn. 
 - Gia đình nào mang ngôi sao chữ y, kết  thành  chữ  y lớn. “ Kết hợp với 1 lần của bản nhạc nhà mình rất vui”
+ Trò chơi 2:   Vòng quay  kì  diệu
- Trong vòng quay có nhiều chữ cái, khi vòng quay đừng và kim chỉ vào chữ cái nào các con có nhiệm vụ đọc phát âm chữ cái đó. Sau đó các con tìm các nét chữ rời để ghép thành chữ cái g,y và trẻ phát âm chứ cái sau khi ghép xong.
+ Trò chơi 3 : Kết nhóm những bạn có cùng sở thích.
- Cho trẻ tự giớ thiệu sở thích của mình. 
- Nhóm 1: Ghạch chân chữ g,y trong bài thơ. “ Nhặt rác”
- Nhóm 2: Ghép chữ chữ g,y
- Nhóm 3: Ghép từ có chữ cái g,y
- Nhóm 4: Ghép chữ g,y bằng chun lịt. “ Lần chơi tình băng 3 làn của bài hát . Bàn tay mẹ, nếu đội nào tìm ra được nhiều chữ g,y thì đội ấy dành chiến thắng”
3/ Kết thúc giờ học: 
- Cô cùng trẻ múa hát bài. Em vẽ môi trường mầu xanh” đồng viên khuyến khích trẻ gây hứng thú giờ học sau.  
C/ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1/ Tình hình sức khỏe của trẻ.
+ 100% tré có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động
2/Trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ 100% trẻ hứng thú, cảm xúc, phấn khởi, hợp tác cùng cô, cùng bạn tham gia vào các trò chơi 
3/Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
Trẻ nhận biết đặc điểm cấu tạo của chữ g, y
- Trẻ phát âm to rõ ràng chữ cái g,y. Thông qua các trò chơi.
- Trẻ có kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định  
- Một số trẻ nói chưa đủ ý, chưa rõ ràng ( Cháu Trung, Bảo Ngọc)





Thứ 4 ngày 23  tháng  3  năm 2022
A/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức 
Đề tài: Thí nghiệm tạo nguồn nước sạch		
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1/ Kiến thức 
- Trẻ nhận biết đặc điểm, tính chất của nguồn nước bẩn, nước sạch, biết công dụng và lợi ích.
- Trẻ nhận biết cách chọn các nguyên liệu để lọc nước bẩn thành nước sạch.
- Trẻ biết được các quy trình lọc nước.
2/ Kỹ năng 
- Dạy trẻ kỹ năng làm thí nghiệm:Vận dụng, ứng dụng vào thực tế .
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng phán đoán, và suy luận của trẻ. 
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ: đặt câu hỏi tại sao? Trả lời câu hỏi vì sao? sử dụng ngôn ngữ để trao đổi kinh nghiệm và trả lời câu hỏi của cô một cách rõ ràng.
- Rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động nhóm: Phân công công việc, phối hợp, giúp đỡ nhau.
3/ Thái độ 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Giáo dục trẻ tiết kiệm nước, bảo vệ các nguồn nước
- Trẻ có kỹ năng thu, cất đồ dùng gọn gàng, khoa học.

II/ CHUẨN BỊ 
- Cốc nhựa trắng, bông ,sỏi, than,cát, nước
- Thùng đượng nước, đựng bông, cát, sỏi, cát
- Hoa, ống mút, chai nhựa.
III/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC 
1/ Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ quan sát phát hiện điều khác ở khu trải nghiệm.
+ Các con có phát hiện điều gì khác so với ngày hôm qua về khu trải nghiệm của chúng mình?
2/ Nội dung
Hoạt động 1. Trải nghiệm thực tế với đất
*/ Đặc điểm, tác dụng của nước
- Giao nhiệm vụ cho trẻ quan sát, nhận biết đặc điểm của 1 số chậu nước 
+ Bạn nào có nhận xét gì về đất ở các chậu này? 
+Nước dùng để làm gì?
- Cho trẻ rửa tay. Tưới cây, uống nước
+ Các con đang làm gì?
+ Vậy nước giúp các con điều kì diệu gì? 
*/ Thí nghiệm các quy trình lọc nước.
- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ lấy đồ dùng và làm thí nghiệm
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ thực hiện    
Hoạt động 2: Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm: 
- Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm vừa làm
+ Lần 1: Dùng bông, than hoàn tính để làm thí nghiệm: Khi cho nước chảy qua bồng, than thì  cho các con biết điều gì? 
+ Lần 2: Dùng sỏi, than, bông để làm thí nghiệm: Khi cho nước vào đất thì điều gì xảy ra?  Nước khi được lọc con thấy nào? Cho trẻ so sánh lần 1 và lần 2.
+ Lần 3: Dùng bồng, sỏi, than, bông để làm thí nghiệm: Khi cho nước lọc qua 4 công đoạn con thấy thế nào?  
Trao đổi với trẻ về kết quả thí nghiệm. So sánh kết quả của 3 lần làm thí nghiện các quy trình lọc nước. Kết quả cảu 3 lần, lần 1 => so với lần 2, lần 2 => so với lần 3
- Cho trẻ chia sẻ khẳng định kết quả thí nghiệm:
+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh
-Cách chơi: Chia làm 3 đội, lần lượt bật qua các ô vòng lên gắn các bước tranh theo các bước lọc nước, vào các ô só quy định
- Luật chơi: Nếu đội nào gắn sai đội ấy không dành chiến thắng
Hoạt động 3: Đúc rút kinh nghiệm 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Nghe thấu đoán tài”
- Cách chơi: Cô đưa hệ thống câu hỏi, trẻ lựa chọn đáp án phù hợp
- Luật chơi: Trẻ nào lựa chọn sai phải chọn lại
+ Câu 1: Nước sạch có trong cố nước nào?
 - A. Nước qua chưa qua lọc
- B. Nước được lọc qua qua các quy trình
+ Câu 2: Cách làm nước sạch gồm mấy bước
- A. Lọc qua 2 bước,  3 bước
- B. Qua bốn bước lọc
+ Câu 3: Khi uống cho ta biết nước nào ngon và an toàn?
- A. Nước đã qua lọc
- B. Nước chưa qua lọc
- Cô kiểm tra kết quả và đúc rút kinh nghiệm.
Hoạt động 4: Vận dụng kinh nghiệm: 
- Sử dụng các nguồn nước và sình hoạt hằng ngày 
- Trò chơi 1:  Chuyền nước 
- Cách chơi: Chia làm 2 đội  bật qua xuối nhỏ mang các chai nước vê khu tập kết, phân các trai nước có cùng kích cỡ vào rổ quy định
- Luật chơi: Nếu đội nào không tuân thủ luật chơi cách chơi, đội ấy không dành chiến thắng
-  Trò chơi 2: Kết nhóm
- Nhóm 1: Phát nước sạch tưới các người dân
	- Nhóm 2: Đóng thùng, đóng hộp
- Nhóm 3: Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước và sử dụng nguồng nước sạch 
3/ Kết thúc
· Biểu diễn bài vũ điệu rửa tay, nhận xét gây hứng thú giờ học sau.
C/ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1/ Tình hình sức khỏe của trẻ.
+ 100% tré có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động
2/Trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ 100% trẻ hứng thú, cảm xúc, phấn khởi, hợp tác cùng cô, cùng bạn tham gia vào các hoạt động 
3/Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ gọi tên, đặc điểm các nguồn nước và tạo nguồn nước sạch
· Một số trẻ tính tư duy  lô zích còn hại chế ( Ngọc Anh, Hoàng Nam)
· Trẻ có kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định  

Thứ 5 ngày 25 tháng 3  năm 2022
A/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 
Lĩnh vực phát triển : Phát triển tình cảm xã hội
Đề tài: Nguyên nhân gây ô nhiễm và cách bảo vệ môi trường
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1/ Kiến thức:
- Trẻ biết được một số nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm gây nên: như biến đổi khí hậu, hoạt động của nhà máy và một số hành vi sai, 
- Cháu biết một số hành động để bảo vệ môi trường và cách ứng phó khi khí hậu biến đổi và biết cách bảo vệ môi trường, thể hiện một số hành vi văn minh đúng.
2/ Kỹ năng:
- Phát triển vốn từ cho trẻ, rèn kỹ năng ngôn ngữ  mạch lạc cho trẻ, trẻ trả lời theo ý hiểu.
- Phát triển tư duy, khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định thông qua khám phá , trải nghiệm.
- Phát triển khả năng trao đổi, thảo luận nhóm.
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biêt hành vi đúng, sai về bảo vệ môi trường.
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng  (chăm sóc cây, biết nhặt rác thùng, biết gữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ….) 
3/ Thái độ:
- Cháu có ý thức tham gia các hoạt động
- Giáo dục cho cháu có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh mình xanh, sạch đẹp.
II/ CHUẨN BỊ 
1/ Đồ dùng của cô giáo
-  Giáo án trước khi lên lớp.
- Chỗ ngồi phù hợp cho các hoạt động.
- Tranh ảnh , bảng, rổ đựng.
-  Truyện: Tiếng kêu cứu của rừng xanh
- Video, các bài hát phù hợp với nội dung bài dạy.
2/ Đồ dùng của trẻ
- 2 cái bàn, cây xanh, cây hoa và một số đồ dùng chăm tưới cây, băng dôn khẩu hiệu....
III/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC
1/ Ổn định tổ chức
+ Trò chơi: Dung dăng dung dẻ. Cô cùng trẻ đi từ ngoài vào
2/ Nội dung
Hoạt động 1: Tiếng kêu cứu của rừng xanh
+ Cô cho trẻ nghe câu chuyện: “Tiếng kêu cứu của rừng xanh”
+ Đàm thoại: 
-  Vừa cô kể cho các con nghe câu truyện gì?.
- Truyện kể về những con vật gì?
- Vì sao chim non lại hoảng hốt sợ hãi?
=> Chuyển đội hình kết hợp với bài tầu lửa.
Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp
- Cô cho trẻ xem video trên máy tính
+Video 1: Cháy rừng
+ Đàmthoại: 
- Rừng xanh bị cháy nguyên nhân gỉ?
- Cháy rừng ảnh hửng như thế nào?.
- Các con làm gì để bảo vệ môi xanh đẹp?.
+ TC: Làm chị mưa, chị gió đi chơi.
+ Nhạc tiếng: Mưa to có sấm sét
+ Đàmthoại: 
- Khi trời mưa to, sấm, sét con thấy thế nào ?
- Thây sấm, sét con phái làm gì? 
- Mưa nhiều còn gây lên hiện tượng gì?
- Các con làm cách nào phòng chống lụt khi mùa mưa đến?.
+ Video 3 : Ô nhiễm của nhà máy, một số người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường
+ Đàm thoại: 
- Các con cảm nhận những điều gì, khi nhà máy hoạt động nhiều?. Dẫn đến như thế nào?.
- Những người dân có hành vi văn minh như thế nào?. Vì sao?.
- Muốn có hành vi văn minh tốt con phải làm gì?.
- Con nào cho cô biết có những bài hát, bài thơ nói về bảo vệ môi trường của mình ?." Cho trẻ đọc thơ. " Xe đổ rác ".
Hoạt động 2: Cùng chung sức
+Tặng quà cho trẻ. Cho trẻ ngồi theo nhóm quan sát tranh.
+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô giới thiệu cách chơi:
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội. 
-  Mỗi trẻ bật lần lượt qua các ô vòng lên gắn tranh lên bảng, lần chơi tính bằng 2 lần của bản nhạc, nếu nhóm nào gắn đúng các hành vi văn minh, nhóm đấy  thắng cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi  kết hợp với nhạc" cô quan sát hướng dẫn khuyến khính động viên  trẻ"
Hoạt động 3: Tô thêm môi trường mầu xanh
+ Đàmthoại: 
- Các con làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ? "Cho trẻ kể việc làm của mình để bảo vệ môi trường."
 - Nhóm 1: Trồng cây
- Nhóm 2: Làm băng dôn
- Nhóm 3: Làm vệ sinh trường lớp
3/ Kết thúc: Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát: “ Em vẽ môi trường mầu xanh”. 
C/ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1/ Tình hình sức khỏe của trẻ.
- 100% tré có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động
2/Trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hứng thú, cảm xúc, phấn khởi, hợp tác cùng cô, cùng bạn tham gia vào các hoạt động
- Đa số trẻ hợp tác trong các hoạt động 
- Một số trẻ trong hoạt động góc chưa hợp tác cùng cô cùng bạn ( Cháu Hiếu, Chí, Khánh) 
3/Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Trẻ biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm và tạo nguền nước sạch
· Có ý thức bảo vệ môi trường
· Trẻ có kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định  

Thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022
A/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH 
Dự án Steam: Chế tạo bình nước lọc tải từ chai lọ;  “ Loại tiết 3:  Đa số trẻ đã biết ” 
 Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ.
S: Khám phá: Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, cấu tạo, lợi ích, công dụng của bình nước lọc.
T: Công nghệ: Chắp ghép các phần tạo thành bình đựng nước. Xem video trên máy tính.
E: Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để chế tạo ra bình nước lọc có thể lọc được
A: Nghệ thuật: Luyện sự khéo léo của đôi bàn tay  chế tạo các phần tạo thành bình nước lọc.
M: Toán: Phân loại, phân biệt to nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất và sử dụng các phế liệu, đếm số lượng bình nước.
I/Mục đích yêu cầu:		
1/Kiến thức: 
-  Trẻ biết gọi, kể tên, các phần của chiếc bình đựng nước.
- Trẻ biết được lợi ích của bình nước dùng để làm gì.
- Trẻ biết 1 số phế liệu: “ Như chai, hộp, can nhựa, bút, ống mút, chế tạo thành bình đựng nước. ”
- Trẻ biết đếm số lương bình, phân biệt to nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất và phân loại nguyên liệu đồ dùng.
2/ Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, thảo luận theo nhóm, cá nhân, trả lời theo ý hiểu.
- Rèn kỹ năng chắp ghép các phần tạo thành bình nước.
- Rèn kỹ năng cắt, gấp và sử dụng các phế liệu để chế tạo ra bình đựng nước.
- Rèn kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc theo sở thích của trẻ.
3/ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động tạo ra sản phẩm, có ý thức kỷ luật trong giờ học.
- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. 
- Giáo dục trẻ yêu quý đồ dùng sản phẩm mình làm ra, yêu quý các nguồn nước.
- Giáo dục trẻ biết lấy đồ dùng và cất đồ dùng đúng nơi qui đinh.
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Đồ dùng của cô:
- Giáo án trước khi lên lớp.
- Mẫu gợi ý
- Video:  Chương trình những bông hoa nhỏ, thông qua câu truyện: “ Những em bé ngoan” 
- Que chỉ, máy tính.
- Nhạc bài hát: Việt Nam tái chế, Em vễ môi trường mầu xanh ; Bản nhạc không lời.
	2/ Đồ dùng của trẻ:
- Chỗ ngồi phù hợp cho các hoạt động.
- Các loại nguyên liệu, phế liệu: Như tranh lịch, bìa cứng, mút xốp, đũa, ống mút, băng dính kéo.......
- Rổ đựng đồ dùng: Kéo, hồ, băng dính...
	3/ Lập kế hoạch tiến hành bài giảng steam: (Chế tạo  bình nước lọc từ chai lọ)
	ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

	
	+ Ổn định tổ chức: Xem chương trình những bông hoa nhỏ

	
	AI THÔNG MINH

	-Thông qua nội dung câu chương những trình bông hoa nhỏ, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi theo ý hiểu 

	
	THI XEM AI NHANH

	+ Ứng dụng trò chơi vào hoạt động học: Phân loại các phế liệu và đồ dùng vào các rổ theo quy định theo yêu cầu của cô, phân biệt, đếm... và hỏi trẻ các câu hỏi

	HOẠT ĐỘNG 5 

	BÉ KHÉO TAY

	
	a/Trẻ thực hiện

	+ Chế tạo: Bình đựng nước và sử dụng các kỹ năng của giờ học trước đã đưa ra ý thưởng và lên thiết kế ứng dụng vào bài học hôm nay.
- Cô làm mẫu theo định hướng, theo yêu cầu của trẻ, cô hướng lái trẻ các bước và làm việc theo nhóm “ Chế tạo  bình nước lọc.” Hoạt động theo nhóm.

	
	b/Trải nghiệm với đồ dùng

	+ Trò chơi: Thí nghiện lọc nước, mời nước; tưới cây “Kết hợp lời bài hát, trải nghiệm với đồ dùng, kết hợp với hiệu lệnh của cô.” 

	HOẠT ĐỘNG 6

	ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

	
	+ Hội triển lãm đồ dùng.
- Trẻ đánh giá nhận xét bài của mình, của bạn và đưa ra ý tưởng mình đã làm. 
- Đếm số lương bình. Cô nhận xét và động viên khuyến kích trẻ. 


	Kết thúc dự án
	Khuyến khích động viên trẻ gây hứng thú giờ học sau.


III/ Thiết kế tiến trình hoạt động học
1/  Ổn định tổ chức
+ Cô giới thiệu chương trình  “ Bé khéo tay ” 
+ Xin trân trọng giới thiệu tham dự  hội thi “” gồm 3 đội.
+ Đội số 1: Nắng sớm
+ Đội số 2: Gió xuân.
+ Đội số 3: Mưa nhỏ
* Xem chương những trình bông hoa nhỏ: “  Những em bé ngoan ”   
*Ai thông minh.
+ Đàm thoại: 
- Vừa các con xem chương trình gì?
- Trong chương trình bông hoa nhỏ nói đến bạn nào?
- Ai đã giúp đỗ con?
- Theo con con đã làm gì để giúp bạn đỗ con?
- Giờ học trước cô cùng các con đưa ra ý tưởng và vẽ thiết kế về bình gì?.
* Trò chơi: Thi xem ai nhanh
+ Ứng dụng trò chơi vào hoạt động học.
-Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi trẻ cùng nhau chơi. Chơi đoàn kết vui vẻ.
+ M: Toán: Phân nguyên liệu, nhận biết phân biệt to nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất đồ dùng, nguyên liệu vào các rổ theo quy định.
-Con chế tạo bộ phận nào của bình nước lọc?.
-Theo con chọn nguyên liệu gì?
-Trong khi thực hiện con gặp khó khăn điều gì cần cô giúp đỡ? “ Cô làm mẫu theo gợi ý của trẻ”
2/ Nội dung:
Hoạt động 5: Chế tạo
  a/  Bé khéo tay:
- Trẻ thực hiện: Chế tạo: Bình đựng nước và sử dụng các kỹ năng vận dụng thực tế vào bài học hôm trước đưa ra ý tưởng và vẽ thiết kế, từ ý tửng của trẻ cô đã làm mẫu gợi ý hoàn chỉnh để giới thiệu, hướng cho trẻ thực hiện. 
+ T: Công nghệ: Chắp ghép các phân tạo thành bình nước lọc.
 E: Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để chế tạo ra bình đựng nước.
A: Nghệ thuật: Luyện sự khéo léo của đôi bàn tay chắp ghép các phần tạo thành bình nước lọc từ chai lọ. “ Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát và gợi ý cho trẻ thêm.
-Trẻ thực hiện theo nhóm,  chia sẻ, hợp tác cùng bạn trong nhóm tạo sản phẩm đẹp.
- Cô bao quát và hướng dẫn, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.
+ Trong khi trẻ thực hiện cô nhắc trẻ tạo thêm các họa tiết sáng tạo, phối hợp các đan sen các phần với nhau tạo bình nước lọc.
Hoạt động 6: Đánh giá dự án  
a/ Trải nghiệm với đồ dùng.
+  Trò chơi: Bé tập làm kỹ sư 
Nhóm 1: Lọc nước với sỏi
 Nhóm 2: Lọc nước với cát
Nhóm 3: Lọc nước với bông, sỏi, cát
 Nhóm 4: “Rót nước mời khách; Chăm sóc cây”. “ Kế hợp với lời bài hát; “ Khúc ca bảo vệ môi trường”. tìm về đúng nhóm số 1,2,3, trải nghiệm, chơi với đồ dùng. ” 
b/ Hội triển lãm các kiểu  bình đựng nước
- Trẻ đánh giá nhận xét bài của mình và của bạn và đưa ra ý tưởng, đêm số lượng ô tô tải, cô nhận xét, động viên khuyễn khích trẻ. 
- Con đếm xem có bao nhiêu chiếc bình về triển lãm ngày hôm nay ?
- Con  bình chọn xem chiếc bình nào đẹp nhất ?
- Con làm như thế nào? 
- Con chọn nguyên liệu gì để chế tạo ra chiếc bình?
- Chiếc bình này có tưới được nước không? Vì sao?...
- Chiếc bình này dùng để làm gì?
3/ Kết thúc dự án:
- Động viên, khuyến khích trẻ gây hứng thú giờ học sau. 
C/ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1/ Tình hình sức khỏe của trẻ.
- 100% tré có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động
2/Trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- 100% trẻ hứng thú, cảm xúc, phấn khởi, hợp tác cùng cô, cùng bạn tham gia vào các hoạt động 
- Trẻ có cảm xúc hứng thú tạo sản phẩm
- Trẻ có kỹ năng bảo vệ sản phẩn của mình, bạn
3/Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Trẻ có kỹ năng phán đoán, phân loại nguyên liệu, chắp ghép các nguyên liệu tạo sản phẩn, đặt tên cho sản phẩm 
· Có ý thức vệ sinh môi trường lớp học
· Trẻ có kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định  

DUYỆT GIÁO ÁN
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